	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số:          /BC-LTT-ĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 4 năm 2025


BÁO CÁO
Phục vụ công tác kiểm tra đột xuất theo Quyết định số 875/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG (P. TC-HC-TH)
· Tên đơn vị:
· Địa chỉ trụ sở chính:
· Địa chỉ các địa điểm đào tạo: (liệt kê đầy đủ)
· Điện thoại liên lạc:
· Email:
· Cơ quan chủ quản:
· Họ và tên Hiệu trưởng:
· Điện thoại di động Hiệu trưởng:
· Email:
· Họ và tên Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo:
· Điện thoại di động Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo:
· Email:
· Số lượng phòng chức năng: ……. phòng; gồm: (liệt kê đầy đủ).
· Số lượng Khoa/Tổ chuyên môn: ……. đơn vị; gồm: (liệt kê đầy đủ).
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG 
1. Tổ chức cơ sở Đảng (Đảng bộ)
· Tên tổ chức
· Tổ chức Đảng cấp trên quản lý:
· Số lượng đảng viên: ….. người, trong đó chính thức là: …. người.
· Đánh giá, nhận xét khái quát về tình hình tổ chức, sinh hoạt đảng của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo.
2. Tổ chức Công đoàn (Công đoàn)
· Tên tổ chức
· Tổ chức Công đoàn cấp trên quản lý:
· Số lượng công đoàn viên: ….. người.
· Đánh giá, nhận xét khái quát về tình hình tổ chức, sinh hoạt Công đoàn của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo.
3. Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản (Đoàn Thanh niên)
· Tên tổ chức
· Tổ chức Đoàn TNCS cấp trên quản lý:
· Số lượng Đoàn viên: ….. người, trong đó: đoàn viên giáo viên – nhân viên là: ….. người; đoàn viên sinh viên – học sinh là: ….. người.
· Đánh giá, nhận xét khái quát về tình hình tổ chức, sinh hoạt Đoàn TNCS của đơn vị trong thời gian từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm báo cáo.
4. Tình hình đội ngũ của đơn vị (P. TC-HC-TH + Các khoa)
a) Về trình độ chuyên môn
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo học hàm, học vị

	
	
	
	GS/PGS
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Dưới ĐH

	
	
	(1) = (3)+(4)+ (5)+(6)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Ban giám hiệu
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


b) 
Về nghiệp vụ sư phạm
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	NVSP
bậc 1
	NVSP
bậc 2
	Sư phạm dạy nghề
	Sư phạm ĐH-CĐ
	Tốt nghiệp ĐHSPKT, ĐHSP

	1
	Ban giám hiệu
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


c) Về trình độ ngoại ngữ
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ (khung năng lực ngoại ngữ quốc gia)

	
	
	
	Bậc 1 
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1
	Ban giám hiệu
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	



d) 
Về trình độ tin học
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	CNTT cơ bản 
	CNTT nâng cao
	Cao đẳng
	Đại học
	Chứng chỉ quốc tế

	1
	Ban giám hiệu
	
	
	
	
	
	

	2
	Cán bộ quản lý (Trưởng/Phó các Phòng, Khoa, Tổ cấp trường)
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


5. Tổ chức bộ máy của đơn vị: (P. TC-HC-TH)
a) Hội đồng trường
- Quyết định thành lập (ghi rõ số, ngày ban hành, cơ quan ban hành):
- Quyết định kiện toàn – nếu có (ghi rõ số, ngày ban hành, cơ quan ban hành):
- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động (ghi rõ số, ngày ban hành, cơ quan ban hành):
- Số lượng thành viên Hội đồng trường: theo Quyết định thành lập là …. người, hiện nay là …. người;
- Chủ tịch Hội đồng trường (ghi rõ họ tên theo Quyết định thành lập):
- Chủ tịch Hội đồng trường (ghi rõ họ tên tại thời điểm hiện nay):
- Thư ký Hội đồng trường (ghi rõ họ tên theo Quyết định thành lập):
- Thư ký Hội đồng trường (ghi rõ họ tên tại thời điểm hiện nay):
b) Các Phòng chức năng, Khoa, Tổ thuộc Trường và các tổ chức khác
- Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động (ghi rõ số, ngày ban hành, cơ quan ban hành):
- Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động - nếu có (ghi rõ số, ngày ban hành, cơ quan ban hành):
- Tổng số Phòng chuyên môn, Khoa, Tổ thuộc trường và các tổ chức khác: ……. đơn vị, cụ thể (liệt kê cụ thể tên các Phòng chuyên môn, Khoa, Tổ thuộc Trường và các tổ chức khác):
+ Phòng ….;
+ Khoa ….;
+ Trung tâm …..;
+ Tổ ……;
c) Về đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động
- Quyết định giao chỉ tiêu biên chế (ghi rõ số, ngày ban hành, cơ quan ban hành):
- Tổng số chỉ tiêu biên chế được giao: ….. người;
- Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm ngày 22 tháng 4 năm 2025: …. người;
- Tổng số viên chức có mặt tại thời điểm ngày 22 tháng 4 năm 2025: …. người;
- Tổng số người lao động có mặt tại thời điểm ngày 22 tháng 4 năm 2025: …. người;
- Tổng số nhà giáo cơ hữu có mặt tại thời điểm ngày 22 tháng 4 năm 2025: …. người;
- Tổng số nhà giáo thỉnh giảng có mặt tại thời điểm ngày 22 tháng 4 năm 2025: …. người;


III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Cơ sở vật chất hoạt động giáo dục nghề nghiệp (P.QT-DV) 
	TT
	Trụ sở hoạt động/Ngành nghề
	Trình độ đào tạo
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Diện tích xây dựng (m2)
	Diện tích sử dụng (m2)

	
	
	
	
	
	
	Tổng
	Phòng học lý thuyết
	Xưởng thực hành
	Thư viện
	Sân TDTT
	Ký túc xá

	1
	Trụ sở chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Địa điểm đào tạo 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề 01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nghề …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Kết quả công tác tuyển sinh hàng năm (P. TS-ĐT)
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Quy mô tuyển sinh/năm
	Kết quả tuyển sinh (ĐVT: người)

	
	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tháng 4, Năm 2025

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


3. Kết quả hoạt động đào tạo hàng năm 
a. Tổng thể kết quả đào tạo (P.TS-ĐT + P. TTGD-QHDN)
	TT
	Năm
	Quy mô đào tạo năm trước chuyển sang
	Số lượng HSSV tốt nghiệp trong năm
	Số lượng HSSV bị xóa tên trong năm
	Kết quả tuyển mới trong năm (tính đến 31/12)
	Quy mô đào tạo tính đến cuối năm

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=[(1)+(4)]-[(2)+(3)]

	1
	2021
	
	
	
	
	

	2
	2022
	
	
	
	
	

	3
	2023
	
	
	
	
	

	4
	2024
	
	
	
	
	

	5
	2025
	
	
	
	
	





b. Kết quả đào tạo theo từng nghề (P.TS-ĐT)
	TT
	Tên nghề đào tạo
	Trình độ đào tạo
	Mã nghề
	Kết quả tốt nghiệp hàng năm
(ĐVT: người)

	
	
	
	
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tháng 4, Năm 2025

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	


c. Về việc xét tốt nghiệp cho học sinh sinh viên(P.TS-ĐT)
- Báo cáo về quá trình xét tốt nghiệp cho học sinh sinh viên của đơn vị hàng năm.
- Cung cấp thông tin về các quy định của nhà trường đối với việc xét tốt nghiệp cho học sinh sinh viên;
- Báo cáo về quá trình đào tạo, xét tốt nghiệp các môn văn hóa cho học sinh của trường từ năm 2021 đến nay.
d. Về việc đào tạo liên thông trình độ cao đẳng (P.TS-ĐT)
- Báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đối với hoạt động đào tạo liên thông trình độ cao đẳng từ năm 2021 đến nay.
- Báo cáo về công tác quản lý thu – chi tài chính đối với hoạt động đào tạo liên thông trình độ cao đẳng từ năm 2021 đến nay.
IV. CÔNG TÁC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO – HỢP TÁC DOANH NGHIỆP – HỢP TÁC QUỐC TẾ (P.TS-ĐT + P.QLKH-HTQT + P. KH-TC + Các khoa)
- Báo cáo tình hình liên kết đào tạo (các trình độ giáo dục nghề nghiệp) của Trường với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước, ngoài nước và doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay. Báo cáo rõ: số lượng lớp đã mở; số lượng người học đã tuyển sinh và đào tạo; số lượng người học đã cấp bằng/chứng chỉ;
[bookmark: _GoBack]- Báo cáo các cơ sở pháp lý để triển khai, các Hợp đồng (bao gồm: Hợp đồng; Biên bản nghiệm thu Hợp đồng và Biên bản thanh lý Hợp đồng trong trường hợp đã kết thúc hoạt động hợp tác) được ký kết giữa các bên. Đánh giá, nhận xét việc thực hiện trách nhiệm của các bên theo quy định tại Hợp đồng đã ký kết.
- Báo cáo các hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân để khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học của trường từ năm 2021 đến nay.
- Báo cáo về việc quản lý thu, chi tài chính đối với hoạt động liên kết đào tạo, hoạt động hợp tác của trường từ năm 2021 đến nay.
- Đánh giá hiệu quả mang lại của hoạt động này.
Ngày 26/8/2020, Nhà trường và Trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương quốc Anh ký biên bản thoả thuận hợp tác liên kết đào tạo 05 ngành (Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Điện công nghiệp, Quản trị mạng máy tính, Lập trình máy tính, Tiếng Anh).
Trong năm 2021, Nhà trường được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận cấp Giấy chứng nhận Số 1608/ GCNĐKHĐLK-TCGDNN ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Chứng nhận Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài (Trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương quốc Anh).
Vừa cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, vừa cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của đối tác nước ngoài, cụ thể: 
Bằng Cao đẳng do Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh (LTTC) cấp: Đối tượng tuyển sinh là Học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
Bằng Cao đẳng tiên tiến do Trường Cao đẳng City of Glasgow (CoGC) cấp: Đối tượng tuyển sinh Học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
Về vấn đề quản lý thu, chi tài chính đối với hoạt động liên kết đào tạo được thực hiện theo mục Bảng biểu tài chính (đính kèm trong biên bản thoả thuận hợp tác liên kết đào tạo 05 ngành).
Đến cuối năm 2024, Nhà trường đã tổ chức tuyển sinh được 02 khoá 21C7 và 22C7, với kết quả cụ thể sau:
	STT
	KHOÁ
	SỐ SV 
ĐÀO TẠO
	SỐ SV 
TỐT NGHIỆP
	SỐ SV ĐÃ NHẬN 
BẰNG CỦA CoGC

	1
	21C7
	70
	50
	44

	2
	22C7
	34
	15
	

	Tổng cộng:
	104
	65
	44


Trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương quốc Anh đã tổ chức Tập huấn, bồi dưỡng giảng viên tham gia giảng dạy chương trình liên kết đào tạo (85 giảng viên), tham gia hoạt động báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế từ năm 2020 đến năm 2022.
Thông qua chương trình liên kết đào tạo, sinh viên được tiếp xúc với các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Châu Âu. Sinh viên sau khi có bằng của Trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương quốc Anh có thể tiếp tục chương trình đào tạo tại Vương quốc Anh (nếu sinh viên có mong muốn).
V. CÔNG TÁC CÔNG KHAI, MINH BẠCH CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP (P. TC-HC-TH) 
Báo cáo rõ việc thực hiện công khai của đơn vị theo quy định hiện hành đã thực hiện như thế nào.
VI. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI TOIEC (TT. DT-QLVTTB + P. KH-TC)
- Báo cáo cơ sở pháp lý của việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ TOIEC cho người học đã thực hiện tại đơn vị (từ năm 2021 đến nay), trong đó cần nêu rõ: 
+ Số lượng lớp đã mở;
+ Số lượng người học đã tuyển;
+ Số lượng người học đã đào tạo;
+ Số lượng người học đã tham gia kỳ thi TOIEC;
+ Số tiền đã thu của người học;
+ Việc quản lý, sử dụng số tiền đã thu của người học được thực hiện theo quy định pháp luật nào;
- Báo cáo nguyên nhân việc Trường không công nhận chứng chỉ TOIEC do sinh viên học sinh nộp cho Trường;
VII. CÔNG TÁC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ (P. KH-TC + P.TTDN –QHDN)
Báo cáo kết quả thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với sinh viên học sinh của Trường, cung cấp đầy đủ thông tin về: số lượng học sinh sinh viên được miễn giảm học phí từng năm; số kinh phí thực hiện từng năm.
	Nơi nhận: 
- Đoàn kiểm tra theo QĐ số 875/QĐ-SGDĐT;
- ……..;
- Lưu: VT,

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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